
Trêng tiÓu häc ĐOÀN KẾT 
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Năm học 2019 - 2020 

I. Môn Tiếng Việt: 

1. Tập đọc: 

- Luyện đọc nhiều các bài đọc từ tuần 11 đến tuần 17. 

2. Chính tả: Luyện viết các bài bất kì trong Sách giáo khoa hoặc tự chọn có 

khoảng 10 dòng. Chú ý viết đúng các chữ dễ viết sai: s/x, tr/ch/, l/n., ng/ngh, 

iê/yê, au/ a, d/r/gi,...… 

3. Luyện từ và câu: 

- Mở rộng vốn từ thuộc các chủ điểm: Người công dân; Vì cuộc sống thanh 

bình; Nhớ nguồn; Nam và nữ; Những chủ nhân tương lai. 

- Tác dụng của các dấu câu: Dấu chấm; dấu phẩy; Dấu hai chấm; dấu ngoặc kép; 

dấu gạch ngang. 

- Các từ loại: Danh từ; động từ; tính từ; đại từ; quan hệ từ. 

-  Phân biệt từ đồng nghĩa; từ trái nghĩa; từ đồng âm; từ nhiều nghĩa. Cho ví dụ 

và đặt câu. 

- Xác định thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. 

- Các cách nối các vế trong câu ghép. 

- Các cách liên kết câu trong đoạn văn, bài văn. 

4. Tập làm văn: 

- Văn tả cảnh: Tả một ngày mới bắt đầu trên quê em; Tả một đem trăng đẹp; Tả 

cảnh trường em trước buổi học;….   

- Văn tả người: Tả người thân; Tả bạn học; Tả cô giáo; Tả một người ở nơi em 

sinh sống; Tả một người mới gặp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với em;….. 

II. Môn Toán: 

- Ôn các dạng toán đã học từ đầu năm đến giờ. Cụ thể:  

+ Đọc, viết số thập phân, nêu giá trị của chữ số trong số thập phân.  

+ Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 

+ Tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

+ Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian. 



+ Giải toán về trung bình cộng;  tìm 2 số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số; giải toán về 

tỉ số phần trăm; giải toán chuyển động đều. 

+ Hình học: Tính chu vi, diện tích các hình chữ nhật, hình vuông, hình bình 

hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập 

phương. 

III. Khoa học 

Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy thì                                                              

Bài 11: Dùng thuốc an toàn 

Bài 12,13,14: Phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não  

Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại                                                      

Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng        

Bài 25: Nhôm                                 

IV. Lịch sử:  

Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định 

Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du 

Bài 10: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 

Bài 14: Thu đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp” 

V. Địa lý 

Bài 3: Khí hậu 

Bài 8: Dân số nước ta 

Bài 13: Công nghiệp (tiếp) 

 

 

 


